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TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG

	 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: TOÁN 8


[bookmark: _Hlk117101199]KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I MÔN TOÁN – LỚP 8
	TT
	Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Phân thức đại số

	
Phân thức đại số. Tính chất cơ bản của phân thức đại số

	2
0,5
	
	2
0,5
	1
0,5
	
	
	
	
	
15%

	
	
	
Cộng, trừ, nhân, chia phân thức đại số

	
	
	1
0,25
	1
0,5
	
	1
1
	
	
	
17,5%

	2
	Phương trình bậc nhất
	Phương trình bậc nhất
	1
0,25
	
	
	1
0,5
	2
0,5
	1
0,5
	
	
	17,5%

	
	
	Giải bài toán bằng cách lập phương trình
	
	
	
	
	
	1
1,5
	
	
	15%

	3
	Tam giác đồng dạng

	
Ba trường hợp đồng dạng của tam giác

	1
0.25
	
	1
0,25
	
	
	1
1
	
	1
0,5
	20%

	
	
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]
Định lý Pythagore và ứng dụng

	1
0,25
	1
1
	1
0,25
	
	
	
	
	
	15%

	
Tổng

	5
	1
	5
	3
	2
	4
	
	1
	21

	
Tỉ lệ %

	30%
	40%
	20%
	10%
	100%

	
Tỉ lệ chung%

	70%
	30%
	100%
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BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II MÔN TOÁN – LỚP 8
	TT
	Chủ đề
	Mức độ đánh giá 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Phân thức đại số

	
Phân thức đại số. Tính chất cơ bản của phân thức đại số

	Nhận biết:
- Nhận biết được phân thức đại số
- Nhận biết được hai phân thức bằng nhau
Thông hiểu:
– Viết được điều kiện xác định của phân thức, tính giá trị phân thức
	2
TN

2
TN
	


1
TL
	
	

	
	
	
Cộng, trừ, nhân, chia phân thức đại số

	Nhận biết:
– Nhận biết được thứ tự thực hiện các phép tính.
Vận dụng:
– Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia phân thức và các câu hỏi liên quan.
	
	      1
TN

1
TL
	


1
TL
	

	2
	PT bậc nhất
	Phương trình bậc nhất
	Nhận biết:
– Nhận biết được phương trình bậc nhất
Vận dụng:
– Thực hiện được các quy tắc biến đổi phương trình để giải phương trình.
	1
TN
	


2
TN
1TL
	




1TL
	

	
	
	Giải bài toán bằng cách lập phương trình
	Vận dụng:
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với phương trình bậc nhất.
	
	
	1TL
	

	3
	Tam giác đồng dạng

	
Ba trường hợp đồng dạng của tam giác

	

Nhận biết: 
– Nhận dạng được hai tam giác đồng dạng 
Vận dụng 
- Chứng minh được hai tam giác đồng dạng và các câu hỏi liên quan
	

1
TN


	

1
TN
	




1
TL
	




1
TL


	
	
	
Định lý Pythagore và ứng dụng

	Vận dụng 
- Tính được độ dài một cạnh trong tam giác vuông
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc vận dụng định lý Pythagore
	1
TN

1
TL
	1
TN


	


	







	UBND HUYỆN GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
	
          (Đề gồm có 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: TOÁN – Lớp 8
Thời gian: 90 phút (không kể phát đề)   



I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào tờ giấy thi.
Câu 1 (NB). Phuương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn
	A. 
	B. 
	C. 
	D. 


Câu 2(NB). Phân thức  là phân thức nghịch đảo của:
     A. .	     B. .	     C. 	     D. .
Câu 3(NB). Phân thức  không xác định khi:
     A. .	     B. .	     C. .	     D. .
 Câu 4 (TH). Rút gọn biểu thức ta được
	A. 
	B. 
	
	C. 
	D. 


Câu 5 (TH). Tập nghiệm của phương trình là: 
	A. 
	B. 
	C. 
	D. 


Câu 6 (TH). Điều kiện xác định của phân thức là: 
	A. 
	B. 
	C. 
	D. 


 Câu 7 (TH). Giá trị của phân thức  tại  là:
	A. 4
	B. 
	C. 0,25
	D. 


Câu 8 (TH). Giá trị của m để phương trình x + m = 0 có nghiệm x = 4 là:
	A. m = 4
	B. m =
	C. m = 2
	D. m = 


Câu 9 (NB). Cho , khẳng định nào sau đây là sai?
	A. BC = NP
	B. 
	C. AB = MN
	D. 




Câu 10(TH). Cho tam giác  cân tại , đường cao . Biết, khi đó độ dài của  bằng:

     A.8 cm	     B.4cm.	     C. .	     D. 5cm.

Câu 11(TH). Cho tam giác  vuông tại , biết , đường phân giác. Khi đó độ dài của đoạn  bằng:
     A.cm	     B. cm.
     C.10cm.	     D. 5cm.
Câu 12 (NB). Cho tam giác ABC vuông tại A. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng.
          A.                                    B. 
          C.                                    D. 
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Bài 1. (TH+VD) (1 điểm). Giải phương trình
a) 
b) 
Bài 2. (VD) (1,5 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 12km/h nên thời gian về lâu hơn thời gian đi là 30 phút. Tính quãng đường AB.
Bài 3. (VD) (2 điểm). 
Cho hai biểu thức 
a) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 4
b) Chứng minh 
c) Tìm tất cả các giá trị nguyên của x sao cho biểu thức P = A.B nhận giá trị nguyên.
Bài 4. (VD) (2,5 điểm). 
Cho tam giác ABC vuông tại A vẽ đường cao AH, AB = 6 cm, AC = 8cm 
a) Chứng minh  ∆HBA  ∆ABC   
b) Tính BC , AH , BH
c) Gọi I và K lần lượt hình chiếu của điểm H lên cạnh AB, AC. 
Chứng minh AI.AB = AK.AC  
---HẾT---

	UBND HUYỆN GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG

	ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 
NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: TOÁN 8



I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) 
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm. 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	C
	D
	B
	B
	C
	A
	D
	D
	A
	A
	B


II. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
	Bài
	Hướng dẫn
	Điểm

	1
(1đ)
	
	0,5

	
	
	

0,5

	

2
(1,5đ)
	Gọi độ dài quãng đường AB là x (km, x > 0)
Thời gian lúc đi từ A đến B là 
Thời gian đi từ B về A là 
Theo đầu bài ta có PT:

Giải PT x = 30
Kết luận
	0,25



0,25


0,25

0,5
0,25

	
3
(2đ)
	a) Tính được 	
	0,5

	
	b) Chứng minh được 
	1

	
	c) 
	0,5

	

4
(2,0đ)
	 a) Chứng minh được hai tam giác đồng dạng
	1,0

	
	b) Tính được BC, AH, BH
	1

	
	c) Chứng minh được AI.AB = AK.AC
	0,5


Chú ý: Tất cả các câu trong bài thi nếu HS có cách làm khác đúng vẫn đạt điểm tối đa.
	
	


Giáo viên ra đề: Lê Thị Ánh Nguyệt


	
GV soát đề



	Phù Đổng, ngày 8 tháng 3 năm 2024
BGH Duyệt
              

Nguyễn Ngọc Thanh
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